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	KHUNG CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
	Sự tương thích với Khung năng lực QGVN

	KÝ HIỆU
	CHỦ ĐỀ
	Mức độ năng lực tối thiểu
	

	Phần 1
	Kiến thức và lập luận ngành
	
	

	PO1
	Áp dụng các kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học xã hội, khoa học giáo dục, chính trị, kinh tế và pháp luật vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy học môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, các môn Lý luận chính trị;
	K3
	

	PLO1.1
	Áp dụng kiến thức nền tảng khoa học chính trị, pháp luật và khoa học xã hội – nhân văn vào các hoạt động giáo dục, dạy học môn học và nghiên cứu khoa học 
	K3
	- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức về chính trị và pháp luật
	K3
	

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn
	K3
	

	   PLO1.2
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về chính trị, kinh tế và pháp luật vào hoạt động giáo dục, dạy học môn học và các công việc có ứng dụng khoa học chuyên ngành
	K3
	

	 1.2.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về chính trị 
	K3
	

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về kinh tế 
	K3
	

	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về pháp luật
	K3
	

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, nâng cao về khoa học giáo dục và dạy học chuyên ngành vào hoạt động nghề nghiệp 
	K3
	

	1.3.1. 
	Áp dụng kiến thức cơ bản, nâng cao về khoa học giáo dục
	K3
	

	1.3.2. 
	Áp dụng kiến thức cơ bản, nâng cao về dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển chương trình môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật vào hoạt động nghề nghiệp 
	K3
	

	Phần 2
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	
	

	PO2
	Áp dụng được các kỹ năng; thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động giáo dục và dạy học môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, các môn Lý luận chính trị; hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
	S3
	

	PLO2.1.
	Áp dụng các kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp vào các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	S3
	

- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

	2.1.1
	Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo
	S3
	

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng tự học, lập kế hoạch, quản lí thời gian và nguồn lực
	S3
	

	2.1.3.
	Áp dụng kỹ năng sử dụng công nghệ
	S3
	

	2.1.4.
	Áp dụng kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục
	S3
	

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	A4
	

	2.2.1.
	Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo 
	A4
	

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo
	A4
	

	Phần 3.
	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác
	
	

	PO3
	Thực hiện được các kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp trong các hoạt động nghề nghiệp;
	S4
	

	PLO3.1.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
	S4
	

	3.1.1.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
	S4
	- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	S4
	

	PLO3.2.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	S3
	

	3.2.1.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức 
	S3
	

	3.2.2.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (bậc 3.6)
(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	S3
	- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

	Phần 4.
	Bối cảnh và năng lực nghề nghiệp
	
	

	PO4
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	C3
	

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội, nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai trò của giáo viên môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật
	C3
	

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông để thực hiện quyền dân chủ và môi trường giáo dục thân thiện trong trường học, xây dựng văn hóa nhà trường
	C3
	

	4.1.2.
	Phân tích bối cảnh nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai trò của giáo viên Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật để phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong dạy học và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
	C3
	

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục; phát triển chương trình môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật và nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
	C4
	- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.
- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), phát triển chương trình môn học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C4
	

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), phát triển chương trình môn học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C4
	

	4.2.3.
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), phát triển chương trình môn học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C4
	

	4.2.4.
	Cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), phát triển chương trình môn học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C4
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	Dave, 1975
	- Bắt chước có quan sát: Quan sát và lặp lại có sự hiện diện của nguồn mẫu

	- Làm lại theo cấu trúc nội tâm: Làm được khi được hướng dẫn
	- Chính xác hóa hoạt động của cơ bắp: Thể hiện lại một cách chính xác các hoạt động, thao tác mà không có nguồn mẫu
	- Hoàn thiện thứ tự các hoạt động: Hai hoặc nhiều kỹ năng được kết hợp có trình tự và được thực hiện một cách nhất quán
	- Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới: Hai hoặc nhiều kỹ năng được kết hợp có trình tự và thực hiện nhất quán, dễ dàng. Tựu động thể hiện được với ít sự gắng sức về thể chất hoặc tinh thần

	
	ĐH Vinh
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	Lĩnh vực về cảm xúc
	Krathwohl, Bloom & Masia, 1973
	Chú ý lắng nghe, quan sát và cảm nhận
	- Tiếp nhận hiện tượng: Tham gia vào các hoạt động học tập một cách tích cực thông qua trao đổi, giao tiếp, báo cáo...
	- Phản ứng với hiện tượng: Nhận thấy giá trị của các yếu tố trong học tập và làm việc và thể hiện ra ngoài bằng các hành động cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng
	- Chấp nhận giá trị (Valuing): Nhận ra giá trị cao nhất và tạo ra những hệ thống có giá trị nhất so với các giải pháp khác.
	- Tổ chức, Ứng xử: Biến những giá trị thực tiễn thành động lực điều chỉnh hành vi.
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	Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GD phổ thông
	
	
	
	1. Đạt: Có phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong dạy học và giáo dục học sinh theo quy định
	2. Khá: Có phẩm chất, năng lực tự học, tự rèn luyện, chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao
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